
Số 

lượng

Tăng/ 

giảm so 

với kỳ 

đầu

Tỷ lệ % 

hoàn 

thành so 

với mục 

tiêu

Số 

lượng

Tăng/ 

giảm so 

với kỳ 

đầu

Tỷ lệ % 

hoàn 

thành so 

với mục 

tiêu

Số 

lượng

Tăng/ 

giảm so 

với kỳ 

đầu

Tỷ lệ % 

hoàn 

thành so 

với mục 

tiêu

Cấp xã Cấp tỉnh

(1) Số vụ phạm tội về ma túy tại khu vực biên

giới đường bộ, tuyến đường biển, đường hàng

không, chuyển phát nhanh.

vụ
UBND 

cấp xã

UBND 

Thành phố

- Số đối tượng phạm tội về ma túy tại khu vực

biên giới đường bộ, tuyến đường biển, đường

hàng không, chuyển phát nhanh.

Đối tượng

- Số lượng ma túy thu giữ (heroin, MTTH,

thuốc phiện, cần sa...)
Kg/viên

UBND 

cấp xã

UBND 

Thành phố

(2) Số vụ phạm tội về ma túy có tổ chức xuyên

quốc gia
vụ

UBND 

cấp xã

UBND 

Thành phố

- Trong đó, số đối tượng phạm tội về ma túy có

tổ chức xuyên quốc gia
Đối tượng

- Trong đó, số lượng ma túy thu giữ (heroin,

MTTH, thuốc phiện, cần sa...)
Kg/viên

UBND 

cấp xã

UBND 

Thành phố

(3) Số vụ phạm tội về ma túy lợi dụng không

gian mạng.
vụ

UBND 

cấp xã

UBND 

Thành phố

- Trong đó, số đối tượng phạm tội về ma túy lợi

dụng không gian mạng.
Đối tượng

Trách nhiệm theo 

dõi, báo cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC SỐ 01

BÁO CÁO KẾT QUẢ CÁC CHỈ SỐ CHỦ YẾU

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030

(ban hành kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày     /01/2026 của UBND Thành phố )

TÊN ĐƠN VỊ

Kết quả thực hiện giữa 

kỳ (số liệu luỹ kế, cập 

nhật đến thời điểm báo 

cáo)

Kết quả thực hiện cuối 

kỳ (Thời điểm báo cáo 

cuối kỳ 2030)

TT Chỉ số
Đơn vị 

tính

Về công 

tác giảm 

cung

1

Số liệu 

gốc 

(tính 

đến 

cuối 

năm 

2025)

Kết quả thực hiện tại 

thời điểm báo cáo định 

kỳ (hằng tháng, 6 tháng, 

01 năm)



Số 

lượng

Tăng/ 

giảm so 

với kỳ 

đầu

Tỷ lệ % 

hoàn 

thành so 

với mục 

tiêu

Số 

lượng

Tăng/ 

giảm so 

với kỳ 

đầu

Tỷ lệ % 

hoàn 

thành so 

với mục 

tiêu

Số 

lượng

Tăng/ 

giảm so 

với kỳ 

đầu

Tỷ lệ % 

hoàn 

thành so 

với mục 

tiêu

Cấp xã Cấp tỉnh

Trách nhiệm theo 

dõi, báo cáo

Kết quả thực hiện giữa 

kỳ (số liệu luỹ kế, cập 

nhật đến thời điểm báo 

cáo)

Kết quả thực hiện cuối 

kỳ (Thời điểm báo cáo 

cuối kỳ 2030)

TT Chỉ số
Đơn vị 

tính

Số liệu 

gốc 

(tính 

đến 

cuối 

năm 

2025)

Kết quả thực hiện tại 

thời điểm báo cáo định 

kỳ (hằng tháng, 6 tháng, 

01 năm)

- Trong đó, số lượng ma túy thu giữ (heroin,

MTTH, thuốc phiện, cần sa...)
Kg/viên

UBND 

cấp xã

UBND 

Thành phố

Điểm chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy điểm
UBND 

cấp xã

UBND 

Thành phố

Đối tượng mua bán trái phép chất ma túy đối tượng
UBND 

cấp xã

UBND 

Thành phố

Diện tích trồng cây có chứa chất ma túy
m2/số 

lượng cây

UBND 

cấp xã

UBND 

Thành phố

Số lượng cán bộ chuyên trách phòng, chống ma

túy được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương

tiện phục vụ phòng, chổng tội phạm ma túy

Người
UBND 

cấp xã

UBND 

Thành phố

Số người nghiện, người sử dụng trái phép chất

ma túy
người

UBND 

cấp xã

UBND 

Thành phố

Số xã, phường không ma túy Đơn vị
UBND 

cấp xã

UBND 

Thành phố

Số cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện

và cơ quan báo chí có chuyên trang, chuyên

mục, chuyên đề về phòng, chống ma túy

Đơn vị 
UBND 

cấp xã

UBND 

Thành phố

Số nhà trường tổ chức các hoạt động tuyên

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng,

chống ma túy

đơn vị
UBND 

cấp xã

UBND 

Thành phố

Số học sinh, sinh viên được tuyên truyền về

phòng, chống ma túy
người

UBND 

cấp xã

UBND 

Thành phố

Số người lao động tại các khu công nghiệp, khu

chế xuất được tuyên truyền phòng, chống ma túy
người

UBND 

cấp xã

UBND 

Thành phố

Về công 

tác giảm 

cung

1

Về 

Công 

tác giảm 

cầu

2



Số 

lượng

Tăng/ 

giảm so 

với kỳ 

đầu

Tỷ lệ % 

hoàn 

thành so 

với mục 

tiêu

Số 

lượng

Tăng/ 

giảm so 

với kỳ 

đầu

Tỷ lệ % 

hoàn 

thành so 

với mục 

tiêu

Số 

lượng

Tăng/ 

giảm so 

với kỳ 

đầu

Tỷ lệ % 

hoàn 

thành so 

với mục 

tiêu

Cấp xã Cấp tỉnh

Trách nhiệm theo 

dõi, báo cáo

Kết quả thực hiện giữa 

kỳ (số liệu luỹ kế, cập 

nhật đến thời điểm báo 

cáo)

Kết quả thực hiện cuối 

kỳ (Thời điểm báo cáo 

cuối kỳ 2030)

TT Chỉ số
Đơn vị 

tính

Số liệu 

gốc 

(tính 

đến 

cuối 

năm 

2025)

Kết quả thực hiện tại 

thời điểm báo cáo định 

kỳ (hằng tháng, 6 tháng, 

01 năm)

Số người vi phạm pháp luật liên quan đến ma

túy, người nghiện, người sử dụng và người sau

cai nghiện được trợ giúp pháp lý

người
UBND 

cấp xã

UBND 

Thành phố

Số cơ sở cai nghiện công lập đáp ứng điều kiện

theo quy định của Luật phòng, chống ma túy
Đơn vị

UBND 

Thành phố

Số xã, phường có người nghiện ma túy bố trí

điểm tiếp nhận và tư vấn cai nghiện
Đơn vị

UBND 

cấp xã

UBND 

Thành phố

Số địa phương tổ chức công tác cai nghiện tại

gia đình, cộng đồng
Đơn vị

UBND 

cấp xã

UBND 

Thành phố

Số trạm y tế đủ điều kiện xác định tình trạng

nghiện
Đơn vị

UBND 

cấp xã

UBND 

Thành phố

Số cơ sở cai nghiện đủ điều kiện xác định tình

trạng nghiện
Đơn vị

UBND 

Thành phố

Số người tham gia điều trị bằng methadone người
UBND 

cấp xã

UBND 

Thành phố

Số người nghiện, người sử dụng trái phép chất

ma túy, người cai nghiện, người tham gia điều trị

nghiện ma túy, người sau cai nghiện được tư

vấn, hỗ trợ và can thiệp về y tế, tâm lý

người
UBND 

cấp xã

UBND 

Thành phố

………….., ngày …………. tháng ………. năm ….

CƠ QUAN BÁO CÁO

(Ký tên, đóng dấu)

Về công 

tác giảm 

hại

3

Về 

Công 

tác giảm 

cầu

2



2026 2027 2028 2029 2030 Cấp xã
Thành 

phố

Tổng số vụ phạm tội về ma túy có tổ 

chức, xuyên quốc gia, liên quan khu vực 

biên giới đường bộ, đường biển, đường 

hàng không, chuyển phát nhanh được phát 

hiện, bắt giữ, trong đó:

Vụ X X

(1) Số vụ phạm tội về ma túy có tổ chức, 

xuyên quôc gia liên quan khu vực biên 

giới đường bộ, trong đó:

Vụ X X

 - Số đối tượng bị bắt giữ Đối tượng X X

 - Số lượng ma tuý phát hiện, thu giữ 

(heroin, MTTH, thuốc phiện, cần sa…)

Kg/viên 

MTTH
X X

(2) Số vụ phạm tội về ma túy có tổ chức, 

xuyên quôc gia qua đường hàng không, 

trong đó:

Vụ X X

 - Số đối tượng bị bắt giữ Đối tượng X X

 - Số lượng ma tuý phát hiện, thu giữ 

(heroin, MTTH, thuốc phiện, cần sa…)

Kg/viên 

MTTH
X X

(3) Số vụ phạm tội về ma túy có tổ chức, 

xuyên quốc gia qua đường chuyển phát 

nhanh

Vụ X X

 - Số đối tượng bị bắt giữ Đối tượng X X

Đơn vị 

tính

Số liệu 

kỳ 

trước

Số liệu thực hiện trong kỳ báo cáo

TÊN ĐƠN VỊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 2 - BIỂU SỐ 01

DỰ ÁN 1: Phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy có tổ chức, xuyên quốc gia

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030

(ban hành kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày     /01/2026 của UBND Thành phố )

Tỷ lệ % 

hoàn 

thành 

mục tiêu 

đề ra

Trách nhiệm 

báo cáoSố liệu lũy 

kế đến 

thời điểm 

báo cáo

1

TT Chỉ số



2026 2027 2028 2029 2030 Cấp xã
Thành 

phố

Đơn vị 

tính

Số liệu 

kỳ 

trước

Số liệu thực hiện trong kỳ báo cáo Tỷ lệ % 

hoàn 

thành 

mục tiêu 

đề ra

Trách nhiệm 

báo cáoSố liệu lũy 

kế đến 

thời điểm 

báo cáo

TT Chỉ số

 - Số lượng ma tuý phát hiện, thu giữ 

(heroin, MTTH, thuốc phiện, cần sa…)

Kg/viên 

MTTH
X X

Số vụ phạm tội về ma túy lợi dụng không 

gian mạng được phát hiện, bắt giữ
Vụ X X

- Số đối tượng bị bắt giữ Đối tượng X X

- Số lượng ma tuý phát hiện, thu giữ
Kg/viên 

MTTH
X X

3
Tỷ lệ phát hiện, bắt giữ tội phạm về ma 

túy liên quan khu vực cửa khẩu, biên giới
% X X

4
Số điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái 

phép chất ma túy được phát hiện, triệt phá
Điểm X X

5 Số đối tượng truy nã về ma túy bị bắt giữ Đối tượng X X

Số chuyên án, vụ việc chung với lực 

lượng chức năng các nước
Vụ X

- Số đối tượng bị bắt giữ Đối tượng X

- Số lượng ma tuý phát hiện, thu giữ
Kg/viên 

MTTH
X

7

Số cán bộ, chiến sỹ lực lượng chuyên 

trách phòng, chống tội phạm về ma túy 

thuộc Công an nhân dân, Hải quan được 

bổi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về phòng, 

chống ma túy

Người X

Tổng số vốn thực hiện dự án Tỷ đồng X X

- Nguồn vốn Trung ương: Tỷ đồng X X

+ Vốn đầu tư phát triển Tỷ đồng X X

+ Vốn sự nghiệp Tỷ đồng X X

- Nguồn vốn địa phương: Tỷ đồng X X

+ Vốn đầu tư phát triển Tỷ đồng X X

8

1

2

6



2026 2027 2028 2029 2030 Cấp xã
Thành 

phố

Đơn vị 

tính

Số liệu 

kỳ 

trước

Số liệu thực hiện trong kỳ báo cáo Tỷ lệ % 

hoàn 

thành 

mục tiêu 

đề ra

Trách nhiệm 

báo cáoSố liệu lũy 

kế đến 

thời điểm 

báo cáo

TT Chỉ số

+ Vốn sự nghiệp Tỷ đồng X X

8

Ghi chú: Cơ quan thực hiện, Chủ đầu tư lập biểu này đối với dự án/hoạt động do mình thực hiện, làm chủ đầu tư. Các cơ quan chính quyền địa 

phương và cơ quan quản lý ở từng cấp (Thành phố, xã, phường) tổng hợp số liệu theo địa bàn hoặc theo ngành/lĩnh vực quản lý từ báo cáo của cấp 

dưới (nếu có), đối chiếu với số liệu báo cáo của các cơ quan thực hiện và chủ đầu tư ở cùng cấp.

…………………., ngày………. tháng……… năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký tên và đóng dấu)



2026 2027 2028 2029 2030
Cấp 

xã
Thành phố

I Mục tiêu chung

1

Thiết kế chi tiết từng phân hệ của Hệ thống 

phần mềm; lập trình, cài đặt và tiến hành 

thử nghiệm từng phần mềm.

2

Số Cơ sở cai nghiện và Phòng Cảnh sát 

điều tra tội phạm về ma túy được lắp đặt 

trang thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin

Công an 

Thành phố

3

Tỷ lệ cán bộ, nhân viên làm công tác cai 

nghiện ma túy, quản lý sau cai và quản lý 

nhà nước về cai nghiện ma túy các cấp 

được tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng 

cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ qua 

hình thức trực tuyến

Công an 

Thành phố

II Chỉ tiêu cụ thể

1

Phần mềm phục vụ công tác chỉ huy, chỉ 

đạo, quản lý, điều hành công tác phòng, 

chống ma túy 

1.1

 - Số văn bản chỉ đạo, điều hành công tác 

phòng, chống ma tuý (Thông tư, Quyết 

định, Công văn, kế hoạch, phương án… về 

công tác phòng, chống ma tuý của Bộ Công 

an

Văn bản

Trách nhiệm 

báo cáo

TÊN ĐƠN VỊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 2 - BIỂU SỐ 02

DỰ ÁN 2: Ứng dụng khoa học và công nghệ trong phòng, chống ma tuý 

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030

(ban hành kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày     /01/2026 của UBND Thành phố )

TT Chỉ số
Đơn vị 

tính

Số liệu 

kỳ 

trước

Số liệu thực hiện trong kỳ báo cáo
Số liệu lũy kế đến 

thời điểm báo cáo 

(đạt tỷ lệ so với mục 

tiêu đề ra)



2026 2027 2028 2029 2030
Cấp 

xã
Thành phố

Trách nhiệm 

báo cáoTT Chỉ số
Đơn vị 

tính

Số liệu 

kỳ 

trước

Số liệu thực hiện trong kỳ báo cáo
Số liệu lũy kế đến 

thời điểm báo cáo 

(đạt tỷ lệ so với mục 

tiêu đề ra)

1.2

 - Số văn bản chỉ đạo, điều hành công tác 

phòng, chống ma tuý (Thông tư, Quyết 

định, Công văn, kế hoạch, phương án, 

hướng dẫn nghiệp vụ… về công tác phòng, 

chống ma tuý của Công an cấp tỉnh

Văn bản
Công an 

Thành phố

1.3

 - Số báo cáo sơ kết, tổng kết, chuyên đề 

định kỳ, đột xuất về công tác phòng, chống 

ma tuý

Văn bản
Công an 

Thành phố

1.4
 - Số lượng cán bộ được tập huấn sử dụng 

phần mềm cơ sở dữ liệu 
Người

Công an 

Thành phố

1.5

 - Số cán bộ quản lý, điều phối, tổ chức 

thực hiện Chương trình các cấp, cán bộ 

trong hệ thống chính trị tham gia thực hiện 

Chương trình được bồi dưỡng, tập huấn 

kiến thức quản lý, điều phối thực hiện 

Chương trình.

Người
Công an 

Thành phố

1.6
Số cuộc kiểm tra, giám sát, đánh giá thực 

hiện Chương trình
Cuộc

Công an 

Thành phố

2
Phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý cơ sở 

cai nghiện thông minh

2.1
 - Số cán bộ, chiến sỹ, người lao động làm 

việc tại cơ ở
Người

Công an 

Thành phố

2.2  - Số người đang cai nghiện tại cơ sở Người
Công an 

Thành phố

2.3
 - Số người đã hoàn thành cai nghiện tại cơ 

sở
Người

Công an 

Thành phố

2.4  - Số người cai nghiện có tiền án, tiền sự Người
Công an 

Thành phố

2.5
 - Số vụ việc người cai nghiện bỏ trốn, làm 

mất an ninh trật tự tại cơ sở
Vụ

Công an 

Thành phố



2026 2027 2028 2029 2030
Cấp 

xã
Thành phố

Trách nhiệm 

báo cáoTT Chỉ số
Đơn vị 

tính

Số liệu 

kỳ 

trước

Số liệu thực hiện trong kỳ báo cáo
Số liệu lũy kế đến 

thời điểm báo cáo 

(đạt tỷ lệ so với mục 

tiêu đề ra)

2.6

 - Số người tái nghiện ma tuý (trong 01 

năm/sau 01 năm/sau 02 năm/sau 03 

năm/sau 04 năm/sau 05 năm)

Người
Công an 

Thành phố

3

Phần mềm và Cơ sở dữ liệu kiểm soát 

các hoạt động hợp pháp liên quan đến 

ma tuý

3.1

 - Số đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép 

xuất, nhập khẩu các loại tiền chất, thuốc 

gây nghiện, chất hướng thần…

Đơn vị
UBND 

Thành phố

3.2

 - Số lượng tiền chất, thuốc gây nghiện, 

chất hướng thần đã được cấp phép xuất, 

nhập khẩu

Kg/lít
UBND 

Thành phố

3.3

 - Số vụ việc vi phạm liên quan đến việc 

xuất, nhập khẩu các loại tiền chất, thuốc 

gây ghiện, chất hướng thần…

Vụ
UBND 

Thành phố

4

Tạo làm bài giảng điện tử nâng cao năng 

lực quản lý cai nghiện ma tuý và quản lý 

sau cai trên ứng dụng Bình dân học vụ 

số của Bộ Công an:

4.1
 - Số lượng bài giảng, tài liệu, học liệu cập 

nhật trên ứng dụng
Tài liệu

4.2

 - Số người làm công tác cai nghiện ma tuý 

và quản lý sau cai được trang bị kiến thức, 

kỹ năng thông qua việc đào tạo, tập huấn 

trực tuyến.

Người
Công an 

Thành phố

5 Tổng số vốn thực hiện dự án Tỷ đồng
Công an 

Thành phố

5.1 Nguồn vốn Trung ương: Tỷ đồng
Công an 

Thành phố



2026 2027 2028 2029 2030
Cấp 

xã
Thành phố

Trách nhiệm 

báo cáoTT Chỉ số
Đơn vị 

tính

Số liệu 

kỳ 

trước

Số liệu thực hiện trong kỳ báo cáo
Số liệu lũy kế đến 

thời điểm báo cáo 

(đạt tỷ lệ so với mục 

tiêu đề ra)

 + Vốn đầu tư phát triển Tỷ đồng
Công an 

Thành phố

 + Vốn sự nghiệp Tỷ đồng
Công an 

Thành phố

5.2 Nguồn vốn địa phương: Tỷ đồng
Công an 

Thành phố

 + Vốn đầu tư phát triển Tỷ đồng
Công an 

Thành phố

 + Vốn sự nghiệp Tỷ đồng
Công an 

Thành phố

Ghi chú: Cơ quan thực hiện, Chủ đầu tư lập biểu này đối với dự án/hoạt động do mình thực hiện, làm chủ đầu tư. Các cơ quan chính quyền địa 

phương và cơ quan quản lý ở từng cấp (thành phố, xã, phường) tổng hợp số liệu theo địa bàn hoặc theo ngành/lĩnh vực quản lý từ báo cáo của cấp 

dưới (nếu có), đối chiếu với số liệu báo cáo của các cơ quan thực hiện và chủ đầu tư ở cùng cấp.

…………………., ngày………. tháng……… năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký tên và đóng dấu)



2026 2027 2028 2029 2030 Xã Tỉnh
Trung 

ương

I

Tiểu dự án 1: Mua sắm trang thiết bị kỹ 

thuật nghiệp vụ, nâng cao năng lực 

phòng, chống tội phạm về ma tuý của Bộ 

đội Biên phòng

Bộ 

Quốc 

phòng

1
Số vụ phát hiện, bắt giữ các vụ án về ma 

tuý ở khu vực biên giới
Vụ

Bộ 

Quốc 

phòng

2
Số vụ phạm tội về ma tuý có tổ chức xuyên 

quốc gia được phát hiện, bắt giữ
Vụ

Bộ 

Quốc 

phòng

3
Số điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái 

phép chất ma tuý được phát hiện, triệt phá
Điểm

Bộ 

Quốc 

phòng

4
Số vụ án về ma tuý bắt giữ được đối tượng 

và tang vật
Vụ

Bộ 

Quốc 

phòng

5
Tỷ lệ % các vụ việc có thông tin liên quan 

đến ma tuý được xác minh làm rõ
%

Bộ 

Quốc 

phòng

6

Số cán bộ, chiến sỹ lực lượng chuyên trách 

phòng, chống tội phạm ma tuý Bộ đội Biên 

phòng được bồi dưỡng, tập huấn pháp luật, 

nghiệp vụ

Người
Bộ 

Quốc 

phòng

Trách nhiệm 

báo cáo

Phân tổ số liệu

TÊN ĐƠN VỊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC SÔ 02 - BIỂU SỐ 03

DỰ ÁN 3: Nâng cao năng lực công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý của Bộ Quốc phòng 

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030

(ban hành kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày     /01/2026 của UBND Thành phố )

TT Chỉ số
Đơn vị 

tính

Số liệu 

kỳ 

trước

Số liệu thực hiện trong kỳ báo cáo
Số liệu lũy kế 

đến thời điểm 

báo cáo (đạt tỷ lệ 

so với mục tiêu 

đề ra)



2026 2027 2028 2029 2030 Xã Tỉnh
Trung 

ương

Trách nhiệm 

báo cáo

Phân tổ số liệuTT Chỉ số
Đơn vị 

tính

Số liệu 

kỳ 

trước

Số liệu thực hiện trong kỳ báo cáo
Số liệu lũy kế 

đến thời điểm 

báo cáo (đạt tỷ lệ 

so với mục tiêu 

đề ra)

7
Số vũ khí, công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ 

thuật được mua sắm trang bị
Cái/chiếc

Phân tích theo 

từng loại: số 

vũ khí, công cụ 

hỗ trợ, phương 

tiện kỹ thuật

Bộ 

Quốc 

phòng

8
Số vụ trồng và tái trồng cây có chứa chất 

ma tuý tại địa bàn khu vực biên giới

M2/số 

lượng cây

Bộ 

Quốc 

phòng

9

Kinh phí đã triển khai thực hiện (tổng số 

kinh phí của tiểu dự án, số kinh phí đã thực 

hiện)

Tỷ đồng
Phân tích theo 

từng loại

Bộ 

Quốc 

phòng

II

Tiểu dự án 2: Nâng cao năng lực công 

tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về 

ma tuý của Cảnh sát biển Việt Nam

Bộ 

Quốc 

phòng

1 Số vụ án về ma tuý được phát hiện, bắt giữ Vụ
Bộ 

Quốc 

phòng

2
Số công cụ hỗ trợ, phương tiện kỹ thuật 

được mua sắm trang bị
Cái/chiếc

Bộ 

Quốc 

phòng

3

Số cán bộ, chiến sỹ lực lượng chuyên trách 

của Cảnh sát biển được huấn luyện, khai 

thác, sử dụng các trang bị kỹ thuật được 

biên chế

người
Bộ 

Quốc 

phòng

4
Hoàn thành 01 trung tâm giám sát thông tin 

thuê bao di động phục vụ công tác PCMT
Trung tâm

Số kinh phí 

đầu tư

Bộ 

Quốc 

phòng



2026 2027 2028 2029 2030 Xã Tỉnh
Trung 

ương

Trách nhiệm 

báo cáo

Phân tổ số liệuTT Chỉ số
Đơn vị 

tính

Số liệu 

kỳ 

trước

Số liệu thực hiện trong kỳ báo cáo
Số liệu lũy kế 

đến thời điểm 

báo cáo (đạt tỷ lệ 

so với mục tiêu 

đề ra)

5
Hoàn thành 01 trung tâm phân tích, xử lý 

thông tin tội phạm ma tuý
Trung tâm

Số kinh phí 

đầu tư

Bộ 

Quốc 

phòng

6

Kinh phí đã triển khai thực hiện (tổng số 

kinh phí của tiểu dự án, số kinh phí đã thực 

hiện)

Tỷ đồng
Phân tích theo 

từng loại

Bộ 

Quốc 

phòng

Ghi chú:  

- Cơ quan thực hiện, Chủ đầu tư lập biểu này đối với dự án/hoạt động do mình thực hiện, làm chủ đầu tư. Các cơ quan chính quyền địa phương và cơ quan quản lý ở từng 

cấp (trung ương, tỉnh, xã) tổng hợp số liệu theo địa bàn hoặc theo ngành/lĩnh vực quản lý từ báo cáo của cấp dưới (nếu có), đối chiếu với số liệu báo cáo của các cơ quan 

thực hiện và chủ đầu tư ở cùng cấp.

- Với các chỉ số yêu cầu phân tổ số liệu cơ quan báo cáo bổ sung dòng số liệu tương ứng theo từng phân tổ.

…………………., ngày………. tháng……… năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký tên và đóng dấu)



2026 2027 2028 2029 2030 Cấp xã
Thành 

phố

1 Tổng số người nghiện ma tuý, Người X X

2 người sử dụng trái phép chất ma tuý Người X X

3 Tổng số người hiện đang bị quản lý sau cai Người X X

4
Tổng số xã, phường, đặc khu trọng điểm 

phức tạp về ma tuý, trong đó:
X X

4.1
Số xã, phường, đặc khu trọng điểm phức 

tạp loại I
Đơn vị X X

4.2
Số xã, phường, đặc khu trọng điểm phức 

tạp loại II
Đơn vị X X

4.3
Số xã, phường, đặc khu trọng điểm phức 

tạp loại III
Đơn vị X X

5 Số xã, phường, đặc khu không ma tuý Đơn vị X X

6
Số đối tượng mua bán trái phép chất ma tuý 

bị phát hiện, bắt giữ
Đối tượng X X

7
Số đối tượng truy nã do phạm tội về ma tuý 

bị phát hiện, bắt giữ trên địa bàn
Đối tượng X X

8
Diện tích trồng cây có chứa chất ma tuý bị 

phát hiện, triệt phá

m2/số 

lượng cây
X X

8.1 + Diện tích trồng cây có chứa chất ma tuý: X X

8.2 + Số lượng cây có chứa chất ma tuý: X X

9
Số cơ sở y tế đủ điều kiện xác định tình 

trạng nghiện
Đơn vị X X

TÊN ĐƠN VỊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 2 - BIỂU SỐ 04

DỰ ÁN 4: Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma tuý ở cơ sở 

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030

(ban hành kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày     /01/2026 của UBND Thành phố )

TT Chỉ số
Đơn vị 

tính

Số liệu 

kỳ 

trước

Số liệu thực hiện trong kỳ báo cáo Số liệu lũy kế đến 

thời điểm báo cáo 

(đạt tỷ lệ so với mục 

tiêu đề ra)

Trách nhiệm 

báo cáo



2026 2027 2028 2029 2030 Cấp xã
Thành 

phố

TT Chỉ số
Đơn vị 

tính

Số liệu 

kỳ 

trước

Số liệu thực hiện trong kỳ báo cáo Số liệu lũy kế đến 

thời điểm báo cáo 

(đạt tỷ lệ so với mục 

tiêu đề ra)

Trách nhiệm 

báo cáo

10
Số điểm tiếp nhận, tư vấn, đăng ký cai 

nghiện ma tuý 
Đơn vị X X

11

Số người làm công tác lập hồ sơ cai nghiện 

ma tuý; tiếp nhận, tư vấn, đăng ký cai 

nghiện ma tuý được đào tạo, tập huấn

Người X X

12

Số người nghiện, người sử dụng trái phép 

chất ma tuý, người bị quản lý sau cai và 

người nghiện cai nghiện tự nguyện tại gia 

đình, cộng đồng được tư vấn, hỗ trợ và can 

thiệp y tế, tâm lý, trong đó:

Người X X

12.1
- Số người nghiện ma tuý được tư vấn, hỗ 

trợ và can thiệp y tế, tâm lý
Người X X

12.2
- Số người sử dụng trái phép chất ma tuý 

được tư vấn, hỗ trợ và can thiệp y tế, tâm lý
Người X X

12.3
- Số người bị quản lý sau cai được tư vấn, 

hỗ trợ và can thiệp y tế, tâm lý
Người X X

12.4

- Số người nghiện cai nghiện tự nguyện tại 

gia đình, cộng đồng được tư vấn, hỗ trợ và 

can thiệp y tế, tâm lý

Người X X

13 Tổng số vốn thực hiện dự án Tỷ đồng X X

13.1 Nguồn vốn Trung ương: Tỷ đồng X X

 + Vốn đầu tư phát triển Tỷ đồng X X

 + Vốn sự nghiệp Tỷ đồng X X

13.2 Nguồn vốn địa phương: Tỷ đồng X X

 + Vốn đầu tư phát triển Tỷ đồng X X

 + Vốn sự nghiệp Tỷ đồng X X

Ghi chú: Cơ quan thực hiện, Chủ đầu tư lập biểu này đối với dự án/hoạt động do mình thực hiện, làm chủ đầu tư. Các cơ quan chính quyền địa 

phương và cơ quan quản lý ở từng cấp (Thành phố, xã, phường) tổng hợp số liệu theo địa bàn hoặc theo ngành/lĩnh vực quản lý từ báo cáo của cấp 

dưới (nếu có), đối chiếu với số liệu báo cáo của các cơ quan thực hiện và chủ đầu tư ở cùng cấp.

…………………., ngày………. tháng……… năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký tên và đóng dấu)



2026 2027 2028 2029 2030 Cấp xã
Thành 

phố

1

Số cơ sở cai nghiện ma tuý công lập bảo đảm các

điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy

định và đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện

Đơn vị X

2 Số người nghiện ma tuý được cai nghiện: Người X

2.1  - Số người cai nghiện bắt buộc tại cơ sở Người X

2.2  - Số người cai nghiện tự nguyện tại cơ sở Người X

2.3
- Số người cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng

đồng
Người X X

3

Số người nghiện được cung cấp, tiếp cận chính sách,

pháp luật, thông tin hệ thống dịch vụ về cai nghiện

ma tuý, quản lý, hỗ trợ xã hội đối với người sau cai

nghiện ma tuý

Người X X

4

Số người sau cai nghiện ma tuý được cung cấp, tiếp

cận chính sách, pháp luật, thông tin hệ thống dịch vụ

về cai nghiện ma tuý, quản lý, hỗ trợ xã hội đối với

người sau cai nghiện ma tuý

X X

5

Số gia đình người nghiện ma tuý được cung cấp, tiếp

cận chính sách, pháp luật, thông tin hệ thống dịch vụ

về cai nghiện ma tuý, quản lý, hỗ trợ xã hội đối với

người sau cai nghiện ma tuý

X X

6

Số người nghiện ma tuý được tư vấn cai nghiện,

người sau cai nghiện được hỗ trợ phòng, chống tái

nghiện ma tuý và hỗ trợ hoà nhập cộng đồng.

Người X X

TÊN ĐƠN VỊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 2 - BIỂU SỐ 05

DỰ ÁN 5: Nâng cao hiệu quả cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai 

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030

(ban hành kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày     /01/2026 của UBND Thành phố )

TT Chỉ số
Đơn vị 

tính

Số liệu 

kỳ 

trước

Số liệu thực hiện trong kỳ báo cáo
Số liệu lũy kế 

đến thời điểm 

báo cáo (đạt tỷ lệ 

so với mục tiêu 

đề ra)

Trách nhiệm 

báo cáo



2026 2027 2028 2029 2030 Cấp xã
Thành 

phố

TT Chỉ số
Đơn vị 

tính

Số liệu 

kỳ 

trước

Số liệu thực hiện trong kỳ báo cáo
Số liệu lũy kế 

đến thời điểm 

báo cáo (đạt tỷ lệ 

so với mục tiêu 

đề ra)

Trách nhiệm 

báo cáo

7

Số cán bộ, nhân viên làm công tác cai nghiện ma

tuý, quản lý sau cai và quản lý nhà nước về cai

nghiện ma tuý các cấp được tập huấn, đào tạo, bồi

dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn

Người X X

8

Số điểm/đơn vị cung cấp dịch vụ cai nghiện tại gia

đình, cộng đồng được hỗ trợ nâng cấp sửa chữa, bổ

sung trang thiết bị đủ điều kiện theo quy định

Đơn vị X X

9
Số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức

thực hiện công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đồng
Đơn vị X

10 Tổng số vốn thực hiện dự án Tỷ đồng X X

10.1 Nguồn vốn Trung ương: Tỷ đồng X X

 + Vốn đầu tư phát triển Tỷ đồng X X

 + Vốn sự nghiệp Tỷ đồng X X

10.2 Nguồn vốn địa phương: Tỷ đồng X X

 + Vốn đầu tư phát triển Tỷ đồng X X

 + Vốn sự nghiệp Tỷ đồng X X

Ghi chú: Cơ quan thực hiện, Chủ đầu tư lập biểu này đối với dự án/hoạt động do mình thực hiện, làm chủ đầu tư. Các cơ quan chính quyền địa phương và 

cơ quan quản lý ở từng cấp (Thành phố, xã, phường) tổng hợp số liệu theo địa bàn hoặc theo ngành/lĩnh vực quản lý từ báo cáo của cấp dưới (nếu có), đối 

chiếu với số liệu báo cáo của các cơ quan thực hiện và chủ đầu tư ở cùng cấp.

…………………., ngày………. tháng……… năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký tên và đóng dấu)



2026 2027 2028 2029 2030 Cấp xã
Thành 

phố

1
Số tỉnh, thành phố thực hiện công tác xác định tình

trạng nghiện ma tuý tại tất cả các cấp (tỉnh, xã)
Đơn vị X

2
Số cơ sở y tế tuyến xã có đủ điều kiện xác định tình

trạng nghiện
Đơn vị X X

3
Số người tham gia điều trị nghiện các chất dạng

thuốc phiện bằng thuốc thay thế
Người X X

4

Số tỉnh, thành phố có có cán bộ y tế tham gia tập

huấn giảng viên tuyến tỉnh về can thiệp tâm lý xã hội

dành cho người sử dụng ma tuý và can thiệp tâm lý

cho người tham gia điều trị nghiện các chất dạng

thuốc phiện bằng thuốc thay thế

Đơn vị X

5

Số người tham gia điều trị nghiện, người sử dụng trái

phép chất ma tuý được tư vấn, hỗ trợ, can thiệp về y

tế, tâm lý tại cơ sở y tế

Người X X

6

Thí điểm phân tích ma tuý đối với mẫu dịch sinh học

của những người cần xác định tình trạng nghiện

nhưng không thể phát hiện được loại ma tuý sử dụng

bằng test nhanh

Mẫu X

7 Tổng số vốn thực hiện dự án Tỷ đồng X X

7.1 Nguồn vốn Trung ương: Tỷ đồng X X

 + Vốn đầu tư phát triển Tỷ đồng X X

 + Vốn sự nghiệp Tỷ đồng X X

7.2 Nguồn vốn địa phương: Tỷ đồng X X

TÊN ĐƠN VỊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 2 - BIỂU SỐ 06

DỰ ÁN 6: Tăng cường đáp ứng y tế trong phòng, chống ma tuý

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030

(ban hành kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày     /01/2026 của UBND Thành phố )

TT Chỉ số
Đơn vị 

tính

Số liệu 

kỳ 

trước

Số liệu thực hiện trong kỳ báo cáo
Số liệu lũy kế 

đến thời điểm 

báo cáo (đạt tỷ lệ 

so với mục tiêu 

đề ra)

Trách nhiệm 

báo cáo



2026 2027 2028 2029 2030 Cấp xã
Thành 

phố

TT Chỉ số
Đơn vị 

tính

Số liệu 

kỳ 

trước

Số liệu thực hiện trong kỳ báo cáo
Số liệu lũy kế 

đến thời điểm 

báo cáo (đạt tỷ lệ 

so với mục tiêu 

đề ra)

Trách nhiệm 

báo cáo

 + Vốn đầu tư phát triển Tỷ đồng X X

 + Vốn sự nghiệp Tỷ đồng X X

Ghi chú: Cơ quan thực hiện, Chủ đầu tư lập biểu này đối với dự án/hoạt động do mình thực hiện, làm chủ đầu tư. Các cơ quan chính quyền địa phương và 

cơ quan quản lý ở từng cấp (Thành phố, xã, phường) tổng hợp số liệu theo địa bàn hoặc theo ngành/lĩnh vực quản lý từ báo cáo của cấp dưới (nếu có), đối 

chiếu với số liệu báo cáo của các cơ quan thực hiện và chủ đầu tư ở cùng cấp.

…………………., ngày………. tháng……… năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký tên và đóng dấu)



2026 2027 2028 2029 2030 Cấp xã
Thành 

phố

I

2

Số người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

được nghe, xem các kênh phát thanh, kênh truyền

hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên

truyền thiết yếu của quốc gia và địa phương.

Người X X

3

Số người dân các vùng còn lại được nghe, xem các

chương trình thông tin, tuyên truyền về phòng, chống

ma tuý thông qua các hình thức báo chí, xuất bản, hệ

thống thông tin cơ sở, mạng xã hội, viễn thông.

Người X X

4

Số người thực hiện công tác truyền thông được đào

tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng truyền

thông.

Người X X

5

Số lượng cơ quan truyền thông chủ lực mở các

chuyên trang/chuyên mục/chuyên đề về phòng,

chống ma tuý.

Đơn vị X X

6

Số lượng cơ quan báo chí có lượng độc giả lớn mở

các chuyên trang/chuyên mục/chuyên đề về phòng,

chống ma tuý.

Đơn vị

7

Số địa phương được cung cấp thông tin, tuyên truyền

về phòng, chống ma tuý; đăng, phát trên hệ thống

thông tin cơ sở.

Đơn vị X

Trách nhiệm 

báo cáo

Tiểu dự án 1: Truyền Thông về phòng, chống ma tuý (Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Du lịch chủ trì)

TÊN ĐƠN VỊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 2 - BIỂU SỐ 07

DỰ ÁN 7: Truyền thông, giáo dục về phòng, chống ma tuý 

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030

(ban hành kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày     /01/2026 của UBND Thành phố )

TT Chỉ số
Đơn vị 

tính

Số liệu 

kỳ 

trước

Số liệu thực hiện trong kỳ báo cáo
Số liệu lũy kế 

đến thời điểm 

báo cáo (đạt tỷ lệ 

so với mục tiêu 

đề ra)



2026 2027 2028 2029 2030 Cấp xã
Thành 

phố

Trách nhiệm 

báo cáo
TT Chỉ số

Đơn vị 

tính

Số liệu 

kỳ 

trước

Số liệu thực hiện trong kỳ báo cáo
Số liệu lũy kế 

đến thời điểm 

báo cáo (đạt tỷ lệ 

so với mục tiêu 

đề ra)

8

Triển khai dịch vụ truyền thông trên phong bì, nhãn

tem truyền thông qua hệ thống mạng lưới của Bưu

điện Việt Nam trong Tháng hành động về phòng,

chống ma tuý.

Cái/chiếc

9

Số lượng nhà mạng hàng năm nhắn tin tuyên truyền

về phòng, chống ma tuý trong Tháng hành động

phòng, chống ma tuý đến các thuê bao di động.

Đơn vị

10

Lồng ghép công tác tuyên truyền vè phòng, chống

ma tuý trên các nền tảng mạng xã hội có nhiều người

truy cập (nhất là giới trẻ)

Hoạt động X

11 Nguồn vốn thực hiện: Tỷ đồng X X

11.1  + Tổng số kinh phí của tiểu dự án, Tỷ đồng X X

11.2  +  Số kinh phí đã thực hiện Tỷ đồng X X

II

1

Số cán bộ y tế và cán bộ làm công tác tiếp nhận, tư

vấn, đăng ký cai nghiện ma túy từ tuyến tỉnh, xã; cán

bộ thuộc các tổ chức chính trị - xã hội tại địa bàn cơ

sở; cán bộ, công chức hải quan; cán bộ chiến sỹ

Công an cấp xã; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền

viên và người có uy tín trong dòng họ; chức sắc,

chức việc trong các tổ chức tôn giáo; các già làng,

trưởng bản và người có uy tín trong vùng đồng bào

dân tộc thiểu số được tuyên truyền, giáo dục bổ sung

kiến thức, nâng cao kỹ năng phòng, chống tội phạm,

tệ nạn ma túy và kiến thức, kỹ năng tuyên truyền

phòng, chống ma túy tại địa bàn cơ sở.

Người X X

Tiểu dự án 2: Nâng cao hiệu quả truyền thông, giáo dục phòng, chống ma tuý ở cơ sở (Công an Thành phố chủ trì)



2026 2027 2028 2029 2030 Cấp xã
Thành 

phố

Trách nhiệm 

báo cáo
TT Chỉ số

Đơn vị 

tính

Số liệu 

kỳ 

trước

Số liệu thực hiện trong kỳ báo cáo
Số liệu lũy kế 

đến thời điểm 

báo cáo (đạt tỷ lệ 

so với mục tiêu 

đề ra)

2

Số cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà

nước và người dân tại địa bàn cơ sở được tuyên

truyền, giáo dục về phòng, chống ma tuý, đặc biệt là

kiến thức về tác hại của ma tuý, công tác phòng,

chống tội phạm và tệ nạn ma tuý; kỹ năng phòng

tránh ma tuý và trách nhiệm tham gia công tác

phòng, chống ma tuý tại cơ sở thông qua nhiều hình

thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm của từng địa

phương.

Người X X

3

Số người sau cai nghiện ma túy, người nghiện ma

tuý đăng ký cai nghiện ma túy, người sử dụng trái

phép chất ma tuý trong diện quản lý và người nhà

của họ được tuyên truyền về tác động, tác hại của ma

tuý và các dịch vụ y tế hỗ trợ cho người cai nghiện

ma túy, người sử dụng ma túy tại cộng đồng so với

đầu kỳ.

Người X X

4

Số đơn vị cấp xã trọng điểm, phức tạp về ma tuý tổ

chức các hoạt động truyền thông phòng, chống ma

túy.

Đơn vị X

5

Số người dân tại địa bàn khu vực cửa khẩu, cảng

biển, cảng hàng không được tuyên truyền, phổ biến

các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng,

chống và kiểm soát ma tuý.

Người X X

6

Số doanh nghiệp tại địa bàn khu vực cửa khẩu, cảng

biển, cảng hàng không được tuyên truyền, phổ biến

các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng,

chống và kiểm soát ma tuý.

Đơn vị X X

7

Số người nước ngoài đến Việt Nam được tuyên

truyền, phổ biến các quy định của pháp luật Việt

Nam về phòng, chống và kiểm soát ma tuý.

Người X X



2026 2027 2028 2029 2030 Cấp xã
Thành 

phố

Trách nhiệm 

báo cáo
TT Chỉ số

Đơn vị 

tính

Số liệu 

kỳ 

trước

Số liệu thực hiện trong kỳ báo cáo
Số liệu lũy kế 

đến thời điểm 

báo cáo (đạt tỷ lệ 

so với mục tiêu 

đề ra)

8

Số cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động hợp

pháp liên quan đến ma tuý được tập huấn, tuyên

truyền phổ biến pháp luật.

Đơn vị X

9

Số cơ sở kinh doanh có hoạt động hợp pháp liên

quan đến ma tuý được kiểm tra, giám sát, hướng dẫn

thực hiện các quy định của pháp luật.

Đơn vị X X

10 Nguồn vốn thực hiện: Tỷ đồng X X

10.1  + Tổng số kinh phí của tiểu dự án, Tỷ đồng X X

10.2  +  Số kinh phí đã thực hiện Tỷ đồng X X

III

1

Số cán bộ, nhà giáo làm công tác giáo dục phòng,

chống ma túy của các nhà trường được trang bị kiến

thức và kỹ năng pháp luật về phòng, chống ma túy.

Người X X

2

Số học viên được tuyên truyên, giáo dục phòng,

chống ma tuý tại các cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở

giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục trực

thuộc các Sở Giáo dục và Đào tạo.

Người X X

3

Số học sinh, học viên, sinh viên của các cơ sở giáo

dục tham gia Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng,

chống ma túy.

Người X X

4

Số giáo viên giảng dạy liên quan đến giáo dục pháp

luật về phòng, chống ma túy của các cơ sở giáo dục

phổ thông; cơ sở giáo dục thường xuyên tham gia

hội thi chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục phòng,

chống ma túy.

Người X

5 Nguồn vốn thực hiện: Tỷ đồng X X

5.1  + Tổng số kinh phí của tiểu dự án, Tỷ đồng X X

5.2  +  Số kinh phí đã thực hiện Tỷ đồng X X

Tiểu dự án 3: Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên (Sở Giáo 

dục và Đào tạo chủ trì)



2026 2027 2028 2029 2030 Cấp xã
Thành 

phố

Trách nhiệm 

báo cáo
TT Chỉ số

Đơn vị 

tính

Số liệu 

kỳ 

trước

Số liệu thực hiện trong kỳ báo cáo
Số liệu lũy kế 

đến thời điểm 

báo cáo (đạt tỷ lệ 

so với mục tiêu 

đề ra)

IV

1

Số công đoàn ngành, địa phương xây dựng chương

trình, kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến

thức, pháp luật về phòng, chống ma túy trong cán bộ,

đoàn viên, người lao động; vận động người lao động

tham gia phòng, chống ma túy và thực hiện các

phong trào phòng, chống ma túy.

X X

2

Số cán bộ làm công tác tuyên truyền của tổ chức

công đoàn được trang bị kiến thức, kỹ năng về

phòng, chống ma túy.

X X

3

Số công đoàn cơ sở doanh nghiệp trong các khu công 

nghiệp, khu chế xuất triển khai các giải pháp về

phòng, chống ma túy cho công nhân lao động.

X X

4

Số người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế

xuất được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật,

kiến thức, kỹ năng về phòng, chống ma túy

X X

5 Nguồn vốn thực hiện: Tỷ đồng X X

5.1  + Tổng số kinh phí của tiểu dự án, Tỷ đồng X X

5.2  +  Số kinh phí đã thực hiện Tỷ đồng X X

Tiểu dự án 4: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy cho công nhân lao động các khu công nghiệp (Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên) 

Ghi chú: Cơ quan thực hiện, Chủ đầu tư lập biểu này đối với dự án/hoạt động do mình thực hiện, làm chủ đầu tư. Các cơ quan chính quyền địa phương và 

cơ quan quản lý ở từng cấp (Thành phố, xã, phường) tổng hợp số liệu theo địa bàn hoặc theo ngành/lĩnh vực quản lý từ báo cáo của cấp dưới (nếu có), đối 

chiếu với số liệu báo cáo của các cơ quan thực hiện và chủ đầu tư ở cùng cấp.

…………………., ngày………. tháng……… năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký tên và đóng dấu)



2026 2027 2028 2029 2030 Cấp xã
Thành 

phố

1

Số người vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy,

người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện

ma túy và người sau cai nghiện ma túy được trợ

giúp pháp lý.

Người X

2

Số người thực hiện trợ giúp pháp lý được tham gia

các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực

hiện trợ giúp pháp lý về phòng, chống ma túy trong

lĩnh vực hình sự, dân sự, hành chính để thực hiện các

vụ việc trợ giúp pháp lý về phòng, chống ma tuý.

Người X

3

Số vụ việc trợ giúp pháp lý cho người được trợ giúp

pháp lý liên quan đến ma tuý được thẩm định hoặc

đánh giá chất lượng hàng năm.

Vụ X

4

Số người dân được tuyên truyền, phổ biến về trợ

giúp pháp lý trong các vụ việc về ma tuý, có liên

quan đến ma tuý.

Người X

5
Số vụ việc trợ giúp pháp lý tham gia tố tụng phức

tạp, điển hình về ma túy được thực hiện.
Vụ X

6

Số lượng sinh viên luật của Trường Đại học Luật Hà

Nội và các cơ sở đào tạo pháp luật thuộc phạm vi

quản lý của Bộ Tư pháp có kiến thức, kỹ năng truyền

đạt pháp luật về phòng, chống ma túy trong cộng

đồng.

Người X

TÊN ĐƠN VỊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 2 - BIỂU SỐ 08

DỰ ÁN 8: Nâng cao khả năng tiếp cận, thụ hưởng về dịch vụ trợ giúp pháp lý chất lượng và giáo dục pháp luật trong phòng, chống ma tuý

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030

(ban hành kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày     /01/2026 của UBND Thành phố )

TT Chỉ số
Đơn vị 

tính

Số liệu 

kỳ 

trước

Số liệu thực hiện trong kỳ báo cáo
Số liệu lũy kế 

đến thời điểm 

báo cáo (đạt tỷ lệ 

so với mục tiêu 

đề ra)

Trách nhiệm 

báo cáo



2026 2027 2028 2029 2030 Cấp xã
Thành 

phố

TT Chỉ số
Đơn vị 

tính

Số liệu 

kỳ 

trước

Số liệu thực hiện trong kỳ báo cáo
Số liệu lũy kế 

đến thời điểm 

báo cáo (đạt tỷ lệ 

so với mục tiêu 

đề ra)

Trách nhiệm 

báo cáo

7

Số học viên, chức danh tư pháp theo học lớp luật sư,

giảng viên nguồn về luật và đối tượng có liên quan

được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật chuyên

sâu về phòng, chống ma túy.

Người X

8 Nguồn vốn thực hiện: Tỷ đồng X

8.1  + Tổng số kinh phí của tiểu dự án, Tỷ đồng X

8.2  +  Số kinh phí đã thực hiện Tỷ đồng X

Ghi chú: Cơ quan thực hiện, Chủ đầu tư lập biểu này đối với dự án/hoạt động do mình thực hiện, làm chủ đầu tư. Các cơ quan chính quyền địa phương và 

cơ quan quản lý ở từng cấp (Thành phố, xã, phường) tổng hợp số liệu theo địa bàn hoặc theo ngành/lĩnh vực quản lý từ báo cáo của cấp dưới (nếu có), đối 

chiếu với số liệu báo cáo của các cơ quan thực hiện và chủ đầu tư ở cùng cấp.

…………………., ngày………. tháng……… năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký tên và đóng dấu)



2026 2027 2028 2029 2030 Xã
Thành 

phố

1

Số cán bộ quản lý, điều phối, tổ chức thực hiện

Chương trình các cấp được bồi dưỡng, tập huấn

kiến thức quản lý, điều phối thực hiện Chương

trình.

Người X

2

Số cán bộ trong hệ thống chính trị tham gia thực

hiện Chương trình được bồi dưỡng, tập huấn kiến

thức quản lý, điều phối thực hiện Chương trình.

Người X

3

Số chỉ tiêu, nhiệm vụ Chương trình được thực hiện

và phổ biến các khuyến nghị, hướng dẫn để nâng

cao hiệu quả thực hiện tại các cấp.

Nhiệm vụ X

4
Số cuộc kiểm tra, giám sát, đánh giá được thực

hiện
Cuộc X

5
Số đơn vị được kiểm tra, giám sát, đanh giá (đơn

vị cấp bộ, cấp tỉnh, cấp xã)
Đơn vị X

6 Nguồn vốn thực hiện: Tỷ đồng X

6.1  + Tổng số kinh phí của tiểu dự án, Tỷ đồng X

6.2  +  Số kinh phí đã thực hiện Tỷ đồng X

Ghi chú: Cơ quan thực hiện, Chủ đầu tư lập biểu này đối với dự án/hoạt động do mình thực hiện, làm chủ đầu tư. Các cơ quan chính quyền địa phương 

và cơ quan quản lý ở từng cấp (Thành phố, xã, phường) tổng hợp số liệu theo địa bàn hoặc theo ngành/lĩnh vực quản lý từ báo cáo của cấp dưới (nếu có), 

đối chiếu với số liệu báo cáo của các cơ quan thực hiện và chủ đầu tư ở cùng cấp.

…………………., ngày………. tháng……… năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký tên và đóng dấu)

TÊN ĐƠN VỊ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 2 - BIỂU SỐ 09

DỰ ÁN 9: Quản lý, giám sát, đánh giá Chương trình (Bộ Công an chủ trì)

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030

(ban hành kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày     /12/2025 của UBND Thành phố )

TT Chỉ số
Đơn vị 

tính

Số liệu 

kỳ trước

Số liệu thực hiện trong kỳ báo cáo
Số liệu lũy kế 

đến thời điểm 

báo cáo (đạt tỷ lệ 

so với mục tiêu 

đề ra)

Trách nhiệm 

báo cáo



Số: …………./BC

ĐTPT SN ĐTPT SN ĐTPT SN ĐTPT SN

1
Dự án 1: Phòng ngừa, đấu tranh tội phạm về ma tuý có

tổ chức xuyên quốc gia (Bộ Công an chủ trì)

1.1
Nội dung 01: Đấu tranh ngăn chặn hiệu quả tội phạm về

ma tuý có tổ chức, xuyên quốc gia.

1.2
Nội dung 02: Hợp tác quốc tế về phòng, chống và kiểm

soát ma tuý.

1.3
Nội dung 03: Triển khai các hoạt động phối hợp giữa các

cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm ma tuý trên

các tuyến, địa bàn trọng điểm.

2
Dự án 2: Ứng dụng khoa học và công nghệ trong

phòng, chống ma tuý (Bộ Công an chủ trì)

2.1
Nội dung 01: Thiết kế, xây dựng 03 phần mềm ứng dụng

và tích hợp, bổ sung 01 nội dung trên nền tảng sẵn có của

Bộ Công an.

2.2
Nội dung 02: Đầu tư hệ thống trang thiết bị công nghệ hiện

đại phục vụ điều hành, quản lý cơ sở cai nghiện ma tuý

thông minh.

Dân 

góp

Ngân sách đầu tư trực tiếp

Vốn 

lồng 

ghép

…………...., ngày...... tháng …... năm ……

Tổng 

số

Ngân sách đầu tư trực tiếp

TÊN ĐƠN VỊ

TT

Kết quả huy động, phân bổ và thực hiện nguồn lực 6 

tháng năm.../năm...

NSTƯ NSĐP

Nội dung

Tổng số

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dân 

góp

Kế hoạch huy động, phân bổ nguồn lực 6 tháng cuối 

năm.../năm...

Ghi 

chú

PHỤ LỤC SỐ 03

BÁO CÁO KẾT QUẢ HUY ĐỘNG, PHÂN BỔ VÀ THỰC HIỆN NGUỒN LỰC

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030

(ban hành kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày     /01/2026 của UBND Thành phố)

Tổng 

số

NSTƯ NSĐP
Vốn 

lồng 

ghép

Tín 

dụng

DN, tổ 

chức, 

cá 

nhân

Tổng số
Tín 

dụng

DN, tổ 

chức, 

cá 

nhân



ĐTPT SN ĐTPT SN ĐTPT SN ĐTPT SN

Dân 

góp

Ngân sách đầu tư trực tiếp

Vốn 

lồng 

ghép

Tổng 

số

Ngân sách đầu tư trực tiếp

TT

Kết quả huy động, phân bổ và thực hiện nguồn lực 6 

tháng năm.../năm...

NSTƯ NSĐP

Nội dung

Tổng số

Dân 

góp

Kế hoạch huy động, phân bổ nguồn lực 6 tháng cuối 

năm.../năm...

Ghi 

chú

Tổng 

số

NSTƯ NSĐP
Vốn 

lồng 

ghép

Tín 

dụng

DN, tổ 

chức, 

cá 

nhân

Tổng số
Tín 

dụng

DN, tổ 

chức, 

cá 

nhân

3

Dự án 3: Nâng cao năng lực công tác đấu tranh phòng,

chống tội phạm ma tuý của Bộ Quốc phòng (Bộ Quốc

phòng chủ trì)

3.1
Tiểu dự án 1: Mua sắm trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ,

nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm về ma tuý của

Bộ Quốc phòng

3.2 Nội dung 01: Đầu tư trang thiết bị hiện đại.

3.3 Nội dung 02: Quan hệ hợp tác quốc tế.

3.4
Tiểu dự án 2: Nâng cao năng lực công tác đấu tranh

phòng, chống tội phạm về ma tuý của Cảnh sát biển Việt

Nam.
3.5

3.6
Nội dung 01: Tổ chức đào tạo, huấn luyện, diễn tập cho

cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát biển nhằm nâng cao năng lực

đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy trên biển.

3.7
Nội dung 02: Đầu tư trang thiết bị, phương tiện, công cụ

hỗ trợ cho lực lượng Cảnh sát biển đáp ứng yêu cầu đấu

tranh tội phạm ma tuý.

4
Dự án 4: Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma

tuý ở cơ sở (Bộ Công an chủ trì)

4.1
Nội dung 1: Tập huấn, đào tạo nâng cao năng lực chuyên

môn cho cán bộ tham gia công tác phòng, chống ma tuý ở

xã, phường, đặc khu.

4.2
Nội dung 02: Đảm bảo cơ sở vật chất, hỗ trợ kinh phí cho

công tác phòng, chống ma túy ở cơ sở.

4.3
Nội dung 03: Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và

quản lý sau cai tại gia đình và cộng đồng, tiến hành các

biện pháp phòng, chống tái nghiện.



ĐTPT SN ĐTPT SN ĐTPT SN ĐTPT SN

Dân 

góp

Ngân sách đầu tư trực tiếp

Vốn 

lồng 

ghép

Tổng 

số

Ngân sách đầu tư trực tiếp

TT

Kết quả huy động, phân bổ và thực hiện nguồn lực 6 

tháng năm.../năm...

NSTƯ NSĐP

Nội dung

Tổng số

Dân 

góp

Kế hoạch huy động, phân bổ nguồn lực 6 tháng cuối 

năm.../năm...

Ghi 

chú

Tổng 

số

NSTƯ NSĐP
Vốn 

lồng 

ghép

Tín 

dụng

DN, tổ 

chức, 

cá 

nhân

Tổng số
Tín 

dụng

DN, tổ 

chức, 

cá 

nhân

4.4
Nội dung 04: Tăng cường công tác quản lý người nghiện,

người sử dụng trái phép chất ma túy và người bị quản lý

sau cai nghiện.

4.5
Nội dung 05: Phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động mua bán

trái phép chất ma túy trên địa bàn, đấu tranh triệt xóa đối

tượng bán lẻ chất ma tuý.

4.6
Nội dung 06: Vận động nhân dân không trồng cây có chứa

chất ma tuý; tổ chức kiểm tra, phát hiện và phá nhổ diện

tích trồng cây có chứa chất ma túy:

5
Dự án 5: Nâng cao hiệu quả cai nghiện ma tuý và quản

lý sau cai (Bộ Công an chủ trì)

5.1

Nội dung 01: Hỗ trợ cơ sở cai nghiện ma túy công lập xây

dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện

đảm bảo các điều kiện thực hiện công tác cai nghiện ma

túy.

5.2

Nội dung 02: Phát triển hệ thống dịch vụ cai nghiện ma tuý

tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và các mô hình tổ chức

công tác cai nghiện ma tuý tự nguyện tại gia đình, cộng

đồng.

5.3

Nội dung 03: Biên soạn các chương trình, tài liệu tập huấn,

hướng dẫn, cập nhật kiến thức, công nghệ, kỹ năng cho

người làm công tác xác định tình trạng nghiện, cai nghiện

ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy (rà soát nhu cầu đào

tạo, xây dựng tài liệu…).

5.4
Nội dung 04: Xây dựng thí điểm các mô hình quản lý,

phòng ngừa tái nghiện và hỗ trợ hoà nhập cộng đồng cho

người sau cai nghiện ma tuý.



ĐTPT SN ĐTPT SN ĐTPT SN ĐTPT SN

Dân 

góp

Ngân sách đầu tư trực tiếp

Vốn 

lồng 

ghép

Tổng 

số

Ngân sách đầu tư trực tiếp

TT

Kết quả huy động, phân bổ và thực hiện nguồn lực 6 

tháng năm.../năm...

NSTƯ NSĐP

Nội dung

Tổng số

Dân 

góp

Kế hoạch huy động, phân bổ nguồn lực 6 tháng cuối 

năm.../năm...

Ghi 

chú

Tổng 

số

NSTƯ NSĐP
Vốn 

lồng 

ghép

Tín 

dụng

DN, tổ 

chức, 

cá 

nhân

Tổng số
Tín 

dụng

DN, tổ 

chức, 

cá 

nhân

6
Dự án 6: Tăng cường đáp ứng y tế trong phòng, chống

ma tuý (Bộ Y tế chủ trì)

6.1
Nội dung 01: Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên

môn y tế liên quan đến phòng, chống ma tuý:

6.2
Nội dung 02: Xây dựng tài liệu đào tạo và tổ chức tập

huấn:

6.3
Nội dung 03: Thí điểm các biện pháp can thiệp mới cho

người sử dụng ma tuý và các phương pháp điều trị nghiện

ma túy, hỗ trợ cai nghiện ma tuý cho người nghiện ma túy:

6.4
Nội dung 04: Phân tích ma tuý trong dịch sinh học phục vụ

công tác xác định tình trạng nghiện ma tuý, điều trị và cai

nghiện ma tuý:

6.5 Nội dung 05: Ứng dụng công nghệ thông tin:

6.6 Nội dung 06: Giám sát, hỗ trợ kỹ thuật:

7
Dự án 7: Truyền thông, giáo dục về phòng, chống ma

tuý (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

7.1
Nội dung 01: Phát huy vai trò thông tin, tuyên truyền của

cơ quan báo chí, xuất bản, hệ thống thông tin cơ sở và nền

tảng mạng xã hội

7.2
Nội dung 02: Nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan

báo chí, hệ thống thông tin cơ sở và đội ngũ truyền thông

chính sách:

7.3
Nội dung 03: Huy động các hình thức truyền thông khác

phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống

ma túy:

7.4
Nội dung 04: Đánh giá hiệu quả công tác truyền thông về

phòng, chống ma túy.



ĐTPT SN ĐTPT SN ĐTPT SN ĐTPT SN

Dân 

góp

Ngân sách đầu tư trực tiếp

Vốn 

lồng 

ghép

Tổng 

số

Ngân sách đầu tư trực tiếp

TT

Kết quả huy động, phân bổ và thực hiện nguồn lực 6 

tháng năm.../năm...

NSTƯ NSĐP

Nội dung

Tổng số

Dân 

góp

Kế hoạch huy động, phân bổ nguồn lực 6 tháng cuối 

năm.../năm...

Ghi 

chú

Tổng 

số

NSTƯ NSĐP
Vốn 

lồng 

ghép

Tín 

dụng

DN, tổ 

chức, 

cá 

nhân

Tổng số
Tín 

dụng

DN, tổ 

chức, 

cá 

nhân

8

Dự án 8: Nâng cao khả năng tiếp cận, thụ hưởng về

dịch vụ trợ giúp pháp lý chất lượng và giáo dục pháp

luật trong phòng, chống ma tuý (Bộ Tư pháp)

8.1
Nội dung 01: Nâng cao nhận thức, tiếp cận, thụ hưởng

dịch vụ trợ giúp pháp lý cho người dân trong vụ việc, vụ

án có liên quan đến ma túy.

8.2
Nội dung 02: Tăng cường năng lực cho người thực hiện

trợ giúp pháp lý, nâng cao chất lượng vụ việc trợ giúp

pháp lý có liên quan đến ma túy.

8.3

Nội dung 03: Nâng cao khả năng phối hợp, hỗ trợ về trợ

giúp pháp lý của đội ngũ cán bộ và tổ chức, cá nhân có

liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý trong công tác

phòng, chống ma túy.

8.4

Nội dung 04: Hỗ trợ thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý

tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình có

liên quan đến ma tuý cho người thuộc diện được trợ giúp

pháp lý của các Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

8.5

Nội dung 05: Nâng cao hiệu quả giáo dục, đào tạo, bồi

dưỡng pháp luật về phòng, chống ma tuý: Xây dựng, hoàn

thiện chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng về phòng

chống ma tuý và tổ chức giảng dạy, tập huấn, bồi dưỡng

cho chức danh tư pháp, giảng viên nguồn về luật, học viên,

sinh viên luật, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên

pháp luật và đối tượng có liên quan.  

9
Dự án 9: Quản lý, giám sát, đánh giá Chương trình (Bộ

Công an)



ĐTPT SN ĐTPT SN ĐTPT SN ĐTPT SN

Dân 

góp

Ngân sách đầu tư trực tiếp

Vốn 

lồng 

ghép

Tổng 

số

Ngân sách đầu tư trực tiếp

TT

Kết quả huy động, phân bổ và thực hiện nguồn lực 6 

tháng năm.../năm...

NSTƯ NSĐP

Nội dung

Tổng số

Dân 

góp

Kế hoạch huy động, phân bổ nguồn lực 6 tháng cuối 

năm.../năm...

Ghi 

chú

Tổng 

số

NSTƯ NSĐP
Vốn 

lồng 

ghép

Tín 

dụng

DN, tổ 

chức, 

cá 

nhân

Tổng số
Tín 

dụng

DN, tổ 

chức, 

cá 

nhân

9.1
Nội dung 01: Xây dựng quy trình, hệ thống kiểm tra, giám

sát, đánh giá thực hiện Chương trình và từng Dự án, Tiểu

dự án thành phần thuộc Chương trình.

9.2
Nội dung 02: Tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát,

đánh giá thực hiện Chương trình và từng Dự án, Tiểu dự

án thành phần thuộc Chương trình.

9.3

Nội dung 03: Tăng cường, nâng cao năng lực cho cán bộ

và cơ quan trung ương, địa phương thực hiện công tác

quản lý, điều phối, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện

Chương trình và các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia

tổ chức thực hiện Chương trình.

10 TỔNG SỐ

(ký tên và đóng dấu)

…………………., ngày………. tháng……… năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Nơi nhận:



PHỤ LỤC SỐ 04 

 
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 

(ban hành kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày     /01/2026 của UBND Thành phố) 

 
TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Số: …………/BC        ………., ngày…… tháng.…… năm ……. 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 

(Kỳ báo cáo định kỳ: từ tháng........năm....... đến tháng.......năm.......) 

 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC 

PHÒNG, CHỐNG MA TÚY ĐẾN NĂM 2030 

1. Ban hành cơ chế chính sách, hướng dẫn thực hiện 

- Tình hình xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách, hướng dẫn thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 (sau đây 

gọi là Chương trình). 

- Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc về ban hành và triển khai 

các cơ chế chính sách, hướng dẫn chung và các cơ chế chính sách, hướng dẫn đặc 

thù của địa phương trong thực hiện Chương trình. 

2. Công tác chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện Chương trình 

- Kiện toàn, tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo, bộ máy giúp việc Ban chỉ 

đạo thực hiện Chương trình. 

- Cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quá trình tổ chức thực hiện 

Chương trình. 

- Cơ chế phân cấp quản lý, trao quyền cho địa phương, cơ sở và người dân 

thực hiện Chương trình. 

- Cơ chế huy động, phân bổ, sử dụng, lồng ghép nguồn lực. 

- Lập kế hoạch, giao kế hoạch thực hiện Chương trình. 

- Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện, giải ngân, nghiệm thu, 

thanh quyết toán các dự án, hoạt động thuộc Chương trình. 

- Thông tin, truyền thông, vận động. 

- Nâng cao năng lực cho các chủ đầu tư, cán bộ các cấp, cộng đồng, 

người dân. 

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá thực hiện Chương trình. 

- Đánh giá những thuận lợi, khó khăn, hạn chế về công tác chỉ đạo điều 

hành, triển khai thực hiện Chương trình. 
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3. Tình hình thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung hoạt động của 

Chương trình 

- Chủ dự án, chủ tiểu dự án, chủ nội dung thành phần, UBND các cấp báo 

cáo tình hình thực hiện đối với các dự án, tiểu dự án, nội dung hoạt động của 

Chương trình thuộc phạm vi quản lý và thuộc trách nhiệm báo cáo. 

- Báo cáo tình hình thực hiện đối với mỗi dự án, tiểu dự án, nội dung hoạt 

động của Chương trình theo đề cương chung như sau: 

+ Bố trí, huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực: ngân sách Trung ương 

(vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp); ngân sách địa phương (vốn đối ứng: vốn 

đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp); vốn lồng ghép; huy động khác (theo các nguồn: 

tín dụng; huy động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; đóng góp của người dân, cộng 

đồng; hợp tác quốc tế, dự án tài trợ nếu có) cho từng dự án, tiểu dự án, nội dung 

hoạt động của Chương trình thuộc phạm vi quản lý. 

+ Tiến độ, kết quả thực hiện dự án, tiểu dự án, nội dung hoạt động thuộc 

phạm vi quản lý và trách nhiệm báo cáo (nêu các chỉ số kết quả chính, chi tiết nêu 

trong các Biểu số liệu đính kèm báo cáo). 

+ Những thành tựu nổi bật, thay đổi tích cực trong kỳ báo cáo, so sánh với 

các kỳ báo cáo trước. 

+ Những kinh nghiệm tốt, cách làm hay, mô hình thành công, gương 

điển hình. 

+ Tình hình lồng ghép giới, thực hiện bình đẳng giới. 

+ Những khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách, hướng dẫn thực hiện; 

các hạn chế, yếu tố ảnh hưởng và rủi ro trong điều kiện thực tế tại địa phương. 

Nguyên nhân và hệ quả. 

+ Ngoài các nội dung báo cáo tổng hợp và các Biểu số liệu cập nhật đối với 

từng dự án, tiểu dự án, nội dung hoạt động, có thể gửi kèm các tài liệu khác để 

giải trình, báo cáo làm rõ thêm. 

(Kèm theo số liệu tại các Biểu số liệu của Phụ lục số 02 về kết quả thực 

hiện các dự án, tiểu dự án). 

4. Tiến độ thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình 

- Đánh giá tiến độ thực hiện các mục tiêu cụ thể, các chỉ tiêu chủ yếu của 

Chương trình thuộc phạm vi quản lý. 

- Những chỉ tiêu chủ yếu đã đạt kế hoạch đề ra trong kỳ báo cáo. 

- Những chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kế hoạch đề ra trong kỳ báo cáo. 

- Phân tích các nguyên nhân, yếu tố ảnh hưởng, các bài học, kinh nghiệm 

tốt, cách làm hay, các khó khăn, hạn chế của địa phương. 

(Kèm theo số liệu tại Phụ lục số 01, bao gồm các chỉ số kết quả chủ yếu 

thuộc phạm vi quản lý và trách nhiệm báo cáo) 
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5. Huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực 

- Kết quả huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực trong kỳ báo cáo: 

+ Nguồn ngân sách Trung ương (vốn đầu tư phát triển, vốn sự nghiệp).. 

+ Nguồn ngân sách địa phương (vốn đối ứng: vốn đầu tư phát triển, vốn 

sự nghiệp). 

+ Vốn lồng ghép. 

+ Nguồn tín dụng trực tiếp cho các dự án, hoạt động của Chương trình. 

+ Nguồn huy động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. 

+ Đóng góp của người dân, cộng đồng. 

- Tình hình giải ngân, kết quả thực hiện các nguồn vốn so với kế hoạch. 

- Kết quả thực hiện cơ chế đầu tư đặc thù. 

- Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản (nếu có). 

- Đánh giá chung về công tác huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực; 

những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân. 

(Kèm theo tổng hợp số liệu theo Phụ lục số 03 về huy động, phân bổ và 

thực hiện nguồn lực). 

6. Đánh giá chung 

6.1. Kết quả nổi bật đã đạt được 

6.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH 

1. Mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu dự kiến/phấn đấu đạt được 

2. Các giải pháp chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện 

- Giải pháp, nhiệm vụ về chỉ đạo điều hành, ban hành và triển khai cơ chế 

chính sách, hướng dẫn thực hiện. 

- Giải pháp, nhiệm vụ về cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành trong 

quá trình tổ chức thực hiện Chương trình. 

- Giải pháp, nhiệm vụ về đẩy mạnh, đảm bảo hiệu quả cơ chế phân cấp quản 

lý, trao quyền cho địa phương và người dân thực hiện Chương trình. 

- Giải pháp, nhiệm vụ về bố trí, huy động, phân bổ, sử dụng, lồng ghép 

nguồn lực. 

- Giải pháp, nhiệm vụ về lập kế hoạch, giao kế hoạch thực hiện Chương trình. 

- Giải pháp, nhiệm vụ về quy trình lập, thẩm định, phê duyệt, triển khai 

hoạt động, giải ngân, thanh quyết toán các dự án, hoạt động thuộc Chương trình 

- Giải pháp, nhiệm vụ về thông tin, truyền thông, vận động. 

- Giải pháp, nhiệm vụ về nâng cao năng lực cho các chủ đầu tư, cán bộ các 

cấp, cộng đồng, người dân. 

- Giải pháp, nhiệm vụ về lồng ghép giới, thúc đẩy bình đẳng giới. 

- Giải pháp, nhiệm vụ về theo dõi, kiểm tra, đánh giá thực hiện Chương trình. 

- Các giải pháp chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm khác. 
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3. Dự kiến huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đề xuất, kiến nghị với các cơ quan, các cấp địa phương 

2. Đề xuất, kiến nghị với các cơ quan Trung ương 

IV. PHỤ LỤC BÁO CÁO 

Tổng hợp số liệu theo kỳ báo cáo trong Phụ lục số 01 về các chỉ số kết quả 

chủ yếu; các Biểu từ số 1 đến số 9 của các dự án, tiểu dự án, nội dung hoạt động 

của Chương trình thuộc phạm vi quản lý và trách nhiệm báo cáo trong Phụ lục số 

02 và Phụ lục số 03 về bố trí, huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực. 

  

Nơi nhận: ...      THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

(ký tên, đóng dấu) 

  

 

 



PHỤ LỤC SỐ 05 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN 

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 

(ban hành kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày     /01/2026 của UBND Thành phố) 

 

TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------ 

Số: …..../BC …...., ngày...tháng...năm…. 

 

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN 

Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 

Kỳ báo cáo: Giữa kỳ/Kết thúc giai đoạn 5 năm 2026-2030 
 
 

I. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC 

PHÒNG, CHỐNG MA TÚY ĐẾN NĂM 2030 

1. Đánh giá công tác quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình: 

- Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành, điều phối, phối hợp, tổ chức thực 

hiện Chương trình ở các cấp, các ngành 

- Đánh giá việc xây dựng, ban hành và triển khai các cơ chế, chính sách, 

hướng dẫn thực hiện Chương trình ở các cấp (mức độ đầy đủ, kịp thời, phù hợp 

điều kiện địa phương...) 

- Đánh giá cách thức tổ chức, quản lý thực hiện Chương trình về: hệ 

thống tổ chức, nhân lực, bộ máy, trang thiết bị, chế độ chính sách, nâng cao 

năng lực, truyền thông, thông tin, giám sát và đánh giá, lồng ghép giới/thúc đẩy 

bình đẳng giới... 

2. Đánh giá kết quả huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực thực hiện 

Chương trình: 

- Đánh giá về kết quả huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực thực 

hiện Chương trình: nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương (vốn đối 

ứng), vốn lồng ghép, vốn tín dụng, vốn huy động doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân, 

vốn đóng góp của người dân và cộng đồng. 

(Kèm theo Phụ lục số 03, cập nhật số liệu đến kỳ báo cáo). 

- Đánh giá về cơ chế, chính sách, giải pháp bố trí và phân bổ vốn, lồng ghép 

vốn thực hiện Chương trình. 

- Đánh giá về cơ chế quản lý tài chính, thanh quyết toán các dự án, tiểu dự 

án, hoạt động thuộc Chương trình. 
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3. Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu chủ yếu của 

Chương trình: 

- Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Chương 

trình so với các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 

thuộc phạm vi quản lý và trách nhiệm báo cáo của cơ quan báo cáo. 

(Kèm theo số liệu đến kỳ báo cáo tại Phụ lục số 01 về các chỉ số kết quả 

chủ yếu thuộc phạm vi quản lý và trách nhiệm báo cáo). 

- Đánh giá việc thực hiện các mục tiêu cụ thể, các kết quả, đầu ra chủ yếu 

của các dự án, tiểu dự án, nội dung hoạt động của Chương trình thuộc phạm vi 

quản lý của cơ quan báo cáo. 

(cập nhật số liệu đến kỳ báo cáo theo các Biểu tương ứng từ số 01 đến số 

9 của Phụ lục số 02). 

- Đánh giá các điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả, cách làm hay trong 

thực hiện Chương trình. 

4. Đánh giá tác động và hiệu quả đầu tư của Chương trình: 

- Đánh giá tác động kinh tế - xã hội của Chương trình 

- Đánh giá tác động về môi trường, sinh thái của Chương trình 

- Đánh giá hiệu quả đầu tư, tính bền vững của Chương trình 

- Đánh giá tác động đến các nhóm đối tượng thụ hưởng: người nghiện, 

người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai, gia đình người 

nghiện ma túy, người có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy… 

- Đánh giá về công tác lồng ghép giới, thực hiện bình đẳng giới trong 

Chương trình. 

- Đánh giá về sự tham gia của người dân, các đối tượng hưởng lợi. 

- Đánh giá sự hài lòng của người dân, các đối tượng hưởng lợi đối với 

Chương trình. 

5. Đánh giá chung 

5.1. Kết quả nổi bật đã đạt được 

5.2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân 

5.3. Bài học kinh nghiệm 

- Bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành, và quản lý Chương trình 

- Bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức thực hiện các dự án, 

tiểu dự án, hoạt động của Chương trình. 

II. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kiến nghị điều chỉnh mục tiêu và thiết kế 

- Đề xuất về điều chỉnh, hoàn thiện nội dung các dự án, tiểu dự án thuộc 

Chương trình, về: mục tiêu, phạm vi, đối tượng thụ hưởng, các hoạt động, các đầu 

ra, cơ chế thực hiện, định mức, ngân sách, phân công quản lý và thực hiện... 

2. Đề xuất về cơ chế huy động, bố trí và sử dụng vốn 
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- Đề xuất về cơ chế, chính sách, giải pháp bố trí và phân bổ vốn, lồng ghép 

vốn đảm bảo đầy đủ và kịp thời cho thực hiện Chương trình 

- Đề xuất về cơ chế quản lý tài chính, thanh quyết toán phù hợp để thúc đẩy 

tiến độ và đảm bảo kết quả, hiệu quả thực hiện Chương trình 

3. Đề xuất về chỉ đạo, điều hành và quản lý Chương trình 

- Đề xuất hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các cơ quan, 

đơn vị ở các cấp trong triển khai thực hiện Chương trình 

- Đề xuất hoàn thiện cách thức tổ chức, quản lý thực hiện Chương trình về: 

hệ thống tổ chức, nhân lực, bộ máy, trang thiết bị, chế độ chính sách, nâng cao 

năng lực, truyền thông, thông tin, giám sát và đánh giá, lồng ghép giới/thúc đẩy 

bình đẳng giới... 

- Đề xuất khen thưởng các địa phương, các cơ quan, đơn vị, cá nhân đạt kết 

quả xuất sắc trong tổ chức thực hiện Chương trình; các mô hình hiệu quả, cách 

làm hay cần nhân rộng. 

- Đề xuất khác nhằm duy trì, củng cố, phát huy các kết quả đã đạt được của 

Chương trình, các biện pháp nhằm giảm thiểu các tác động tiêu cực về xã hội, môi 

trường, sinh thái... (nếu có). 

III. PHỤ LỤC BÁO CÁO 

Phụ lục số 01; các Biểu từ số 01 đến số 9 của Phụ lục 02 và Phụ lục số 03 

(cập nhật số liệu đến kỳ báo cáo). 

 

Nơi nhận: 

- ….. 

- ….. 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 

(ký tên, đóng dấu) 
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